	Nội dung câu hỏi
	Đáp án

	Vào thời hậu Lê đời vua nào được coi là thịnh trị có nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực?
	Lê Thánh Tông

	Huyện nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa nổi tiếng với nghề thủ công nào?
	Dệt chiếu

	Vào những năm 1850-1870, nước nào có nền công nghiệp đứng đầu thế giối và được coi là “công xưởng của thế giới”?
	Anh

	Năm 1911, ở Trung Quốc đã diễn ra cuộc cánh mạng dân chủ tư sản nào?
	Chánh mạng Tân Hợi

	Nguyễn Đình Chiểu sinh ra ở đâu?
	Gia Định

	HCM viết bản di chúc đầu tiên vào năm nào?
	1965

	Bác Hồ phát đông tết trồng cây vào năm nào?
	1960

	Ông tổ của nghề đờn ca tài tử?
	Cao Văn Lầu

	Nguyễn Tất Thành lấy tên Nguyễn ái Quốc từ năm nào?
	1919

	Bản án chế độ Thực dân Pháp của HCM gồm bao nhiêu chương và bao nhiêu phụ lục?
	12 chương và 1 phụ lục

	Chùa nào được Lý Nam Đế cho xây dựng sau khi lên ngôi hoàng đế năm 544?
	Chùa Chấn Quốc

	Trong thiên văn học khoảng cách từ mặt trời đến trái đất được gọi là gì?
	đơn vị thiên văn

	Lớp màng vôi mỏng xuất hiện trên răng khi bạn thường xuyên quên trải răng gọi là gì?
	Cao răng

	Thiên thể nào lớn đến nỗi ngay cả ánh sáng cũng không thoát khỏi trọng lực của nó?
	Hố đen

	Giơi tính của cá sấu được xác định bằng gì?
	Nhiệt độ của trứng

	Dòng sông băng di chuyển chậm dần xuống dưới chân núi gọi là gì?
	Băng hà

	Danh tướng có câu nói nổi tiếng “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân ra trước để chặn mũi nhọn của giặc” ông là ai?
	Lý Thường Kiệt

	Bộ phim nào đạt giải phim hay nhất của giải Oscar năm 2006
	Gash

	Trong 13 đời vua triều Nguyễn, vị vua nào trên ngôi thời gian ngắn nhất
	Dực Đức

	Bài Hát “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”do ai sáng tác
	Huy Thục

	Who will be the General Secretary of the United Nation from 2007
	Ban Ki Moon

	Tiểu thuyết văn học đầu tiên của Việt Nam là tác phẩm nào?
	Tố Tâm (của Hoàng Ngọc Phách)

	Năm phát minh ra Penecilin
	1928

	Năm phát minh ra DTDD
	1973

	đơn vị dân cư nhỏ nhất ở vùng dân tộc khơ me nam bộ, tương đương với làng được gọi là gì?
	Sóc

	Đáy của các bình xịt thường được làm cong lên để làm gì?
	chịu lực nén tốt

	Kim loại nào có nhiều nhất trong lớp vỏ trái đất?
	Nhôm

	đàn guitar thường có mấy dây?
	6

	Braxin đã từng là thuộc địa của nước nào?
	Bồ Đào Nha

	Những nước nào nằm cả ở Châu Âu và Châu á
	Thổ Nhĩ Kỳ, Nga

	Niutơn đã tìm ra định luật Vạn Vật Hấp Dẫn  từ sự chuyển động của hành tinhnào?

	Mặt Trăng


	Tác phẩm “Sống Như anh” viết về ai?
	Nguyễn Văn Trỗi

	Tên Quyển kinh duy nhất của đạo Hồi ?  
	CoRan

	Trần Quốc Tuấn là con của ai?
	Trần Liễu

	Đền thờ Pa-Tê-Nông được xem như là quốc bảo của nước nào?
	Hi Lạp

	Con lắc lò xo có chu kỳ T, khi chiều dài giảm đi 1/2 thì chu kỳ bằng bao nhiêu
	T’=T/
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	Hồng Kông được trao trả lại Trung Quốc vào năm nào?
	1997

	??o l?n nh?t Chõu Phi tờn là gỡ?
	Mađagatxca

	Qu?c gia cú di?n tớch l?n th? 2 th? gi?i là qu?c gia nào?
	Canada

	Ai là người Nguyễn Văn Thạc gửi găm nhiều tâm tư,tình cảm nhất trong cuốn nhật kí “chuyện đời” sau được nhà thơ Đặng Vương Hưng đổi thành “Mãi mãi tuổi 20”
	Phan Như Anh

	Bộ phim “ Rừng Phương Nam” được chuyển thể từ truyện ngắn nào?
	Đát rừng Phương Nam

	Tác phẩm Giã từ vũ khí -đoạt giả Nobel văn học 1953 là của ai?
	Heminway

	Một nhà hài kịch người Pháp có những tác phẩm: “Trường học làm vợ”(1663);Don Juan(1665);Lão hà tiện(1668)….Hỏi ông là ai?
	Moliere

	Con ngươi của mèo thu nhỏ nhất vào lúc nào?
	Lúc nắng chói

	? Lan là một Nguyên phi và danh nhân có tài trị nước vào thời đại phong kiến nào?
	Thời Lý

	Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân nổi tiếng với bức tranh gì???
	Bức tranh Hoa Huệ

	Quốc hiệu đầu tiên của nước ta?
	Văn Lang

	Năm 1898, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha để cướp Philippin (làm bàn đạp vào TQuốc)và nước nào để khống chế các nước Trung& Nam Mĩ?
	Cu Ba

	Cuối thế kỉ thứ XIX, nền công nghiệp của nước nào đã vượt Pháp, Anh đứng đầu châu Âu& thứ hai thế giới,sau Mĩ
	Đức

	Tên viết tắt của ngân hàng phát triển châu á
	ADB

	Điện áp đầu vào máy tính là?
	12v

	Kênh đào Panama nằm trên lãnh thổ nước nào?
	Cộng hoà Panama

	Trong tác phẩm Tây Tiến của Quang Dũng hãy điền vào chỗ trống:
... sương lấp đoàn quân mỏi
... hoa về trong đêm hơi
	Sài khao, Mường lát

	Sa mạc lớn nhấ thế giới?
	Sahara

	Đàn thập lục còn gọi là đàn gì?
	Đàn Tranh

	Ném hòn sỏi xuống mặt nước tĩnh (ko có sóng) sóng lan ra thành những vòng tròn,Vậy khi ném hòn sỏi xuống mặt nước đang chảy(có sóng)thì sóng do hòn sỏi tạo ra sẽ có hình gì
	Vẫn là những vòng tròn

	Tác giả của câu nói “Dù sao Trái Đất vẫn quay” là ai?
	Galile

	Tên của giải thưởng được coi là giải Nobel Toán học trao 4 năm 1 lần cho các nhà Toán học xuất sắc dưới 40 tuổi?
	Fields

	Sự nghiệp CNH-HĐH  đất nước được Đảng ta xác định sẽ cơ bản hoàn thành vào năm nào?
	2020

	Đây là năm đánh dấu rất nhiều sự kiện quan trọng trên thế giới: chú cừu Dolly được nhân bản vô tính ra đời , năm mất của công nương Diana .. đó là năm nào
	1997

	Sóng truyền được trong môi trường nào
	Rắn, lỏng và khí

	Theo dã sử, vị vua nào được Trạng Lợn cứu thoát trong lúc kinh sư nổi loạn?
	Lê Tư Thành
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